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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: 	
Đơn vị: 	

II. Module 2 (Sử dụng máy tính cơ bản)
1. Trong hệ điều hành Windows, tổ hợp phím nào dưới đây dùng để ẩn tất các các cửa sổ đang mở cùng lúc:

7
A. Ctrl + Esc 
B. Windows + D
C. Ctrl + N 
D. Ctrl + O
2. 
3. Trong hệ điều hành Windows, để khởi động chương trình Windows Explore, Anh/Chị dùng tổ hợp phím nào dưới đây:
A. Nhấn tổ hợp phím Windows + E
B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E
C. Nhấp vào biểu tượng chữ E
D. Không thể dùng phím tắt
4. Để mở rộng một cửa sổ chương trình ra toàn màn hình, Anh/Chị thực hiện thao tác nào dưới đây:
A. Nhấp vào biểu tượng Restore Down
B. Nhấp đúp vào biểu tượng Minimize
C. Nhấp phím Page Up
D. Nhấp vào biểu tượng Maximize
5. Muốn di chuyển một cửa sổ trong Windows, Anh/Chị cần thực hiện các bước nào dưới đây:
A. Tại thanh tiêu đề của cửa sổ, nhấn dữ phím trái chuột và di chuột để di chuyển cửa sổ
B. Nhấp chuột vào nút Close
C. Nhấp chuột ngay cửa sổ rồi dùng các phím mũi tên 
D. Nhập chuột vào thanh tiêu đề
6. Thuộc tính nào cho phép ẩn thư mục, hoặc tệp:
A. 
B. Hidden
C. Read only
D. Archive
E. Compressed
7. 
8. Trong Control Panel, muốn cài đặt máy in Anh/Chị cần thực hiện thao tác nào dưới đây:
A. Chọn Tools, rồi chọn mục Add a printer
B. Chọn Faxes, rồi chọn mục Add a printer
C. Chọn Printers and Faxes, rồi chọn mục Add a fax
D. Chọn Devices and Printers, rồi chọn mục Add a printer
9. Ta có thể can thiệp gì vào ngày giờ hệ thống:
A. Không thể thay đổi giờ được
B. Có thể chủ động thay đổi ngày, giờ và múi giờ
C. Luôn luôn đúng ngày, giờ thực tế bên ngoài
D. Ngày giờ không cập nhật khi tắt máy tính
10. Lựa chọn nào dưới đây là trách nhiệm quản lý của Hệ điều hành:
A. 
B. Bảng mã phù hợp
C. Không ảnh hưởng
D. Cả bảng mã và font chữ
E. Font chữ phù hợp
11. 
12. Để sắp xếp các thư mục và tệp theo tên, Anh/Chị thực hiện theo các bước làm nào dưới đây:
A. 
B. View\Sort by\Name
C. View\Icon 
D. View\List 
E. View\Tiles
13. 
14. Khi máy tính bị treo, để khởi động lại máy tính từ bàn phím Anh/Chị nhấn tổ hợp phím nào:
A. 
B. CTRL + ALT + DEL
C. CTRL + ALT 
D. RESET
E. CTRL + SHIFT
15. 
16. Để xem thông tin về tệp tin ta dùng lệnh nào dưới đây:
A. Nhấn phím Space
B. Nhấp chuột phải và chọn Rename
C. Chọn tệp, nhấp chuột phải và chọn Properties
D. Nhấn phím Enter
17. Để đảm bảo máy tính hoạt động an toàn, khẳng định nào dưới đây là đúng:
A. Đặt tên file có thể thêm các kí tự - ~
B. Không cần cập nhật phần mềm để đáp ứng yêu cầu làm việc
C. Sử dụng các chương trình quét virus thường xuyên
D. Lắp thêm ổ cứng
18. Để thực hiện việc khởi động lại máy tính, Anh/Chị nên thực hiện thao tác nào:
A. Bấm nút Reset
B. Rút điện ra khỏi máy tính và cắm lại
C. Bấm nút Power
D. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+Shift
19. Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào dưới đây là đúng nhất:
A. 
B. Hibernate
C. Sleep
D. Log off
E. Lock
20. 
21. Không được đặt tên thư mục/tập tin giống nhau (trùng tên nhau) ở đâu:
A. 
B. Thư mục cha và thư mục con
C. Trên cùng một ổ đĩa
D. Hai thư mục khác nhau
E. Trong cùng một thư mục
22. 
23. Tính năng nào của Control Panel dùng để thay đổi chủ đề giao diện (Theme) trên màn hình Windows:
A. 
B. Default
C. Display
D. User Accounts
E. Personalization
24. 
25. Chức năng nào dưới đây dùng để tạm thời thu nhỏ thành biểu tượng trên thanh Taskbar ứng dụng hiện tại:
A. 
B. Close
C. Restore Down
D. Maximize
E. Minimize
26. 
27. Có thể hiển thị các Icon trên Desktop theo dạng nào:
A. 
B. Large icons
C. Medium icons
D. Small icons
E. Tất cả các phương án
28. 
29. Khi kích hoạt một cửa sổ Windows, tổ hợp phím nào dưới đây có chức năng thoát khỏi cửa sổ:
A. 
B. Alt + F4
C. Ctrl + Esc 
D. Ctrl + N 
E. Ctrl + O
30. 
31. Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard Anh/Chị sử dụng các phím nào:
A. 
B. Print Screen
C. Ctrl+C 
D. Ctrl+Ins 
E. ESC
32. 
33. Trong Windows 10 sử dụng chức năng tìm kiếm các tệp tin có dạng *.doc, cho kết quả gì:
A. Những tệp tin đã bị xóa
B. Tất cả các tệp tin và thư mục đã bị xóa
C. Tất cả các tệp tin trong ổ cứng
D. Các tệp tin được tạo bằng Microsoft word 97-2003 có phần mở rộng DOC
34. Mục đích của việc cài đặt Driver cho các thiết bị là gì:
A. Giúp cho hệ điều hành nhận biết và tương tác với thiết bị tốt hơn
B. Tăng tốc độ của thiết bị đã được cài đặt
C. Di chuyển dữ liệu của thiết bị vào máy tính
D. Sửa đổi các chương trình trong máy
35. Trên màn hình Desktop, khu vực nào Anh/Chị sẽ click để thay đổi ngày giờ hiện tại:
A. 
B. Start Button
C. Nền Desktop
D. Task Notification
E. Control Panel
36. 
37. Trong Windows, để copy nội dung vào bộ nhớ đệm (Clipboard) Anh/Chị dùng tổ hợp phím nào dưới đây:
A. 
B. Ctrl + C 
C. Crtl + X 
D. Ctrl + V 
E. Ctrl + Z
38. 
39. Để xóa kí tự trong văn bản, Anh/Chị sử dụng phím:
A. Backspace, Delete
B. Delete, Insert
C. Backspace, End
D. Insert
40. 
41. Trên màn hình Desktop cho phép sắp xếp các biểu tượng theo những tiêu chí nào:
A. 
B. Tên
C. Kích cỡ
D. Thời gian tạo lập
E. Cả 3 đáp án đều đúng
42. 
43. Trong Windows Explorer muốn xóa một File/Thư mục, Anh/Chị dùng lệnh hay thao tác nào dưới đây:
A. Click vào File\Thư mục đó và ấn phím Delete
B. Click vào File\Thư mục đó và dùng lệnh File\Delete
C. Kéo File\Thư mục đó đến Recycle Bin
D. Tất cả các đáp án 
44. Nút điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là gì:
A. 
B. Dialog box
C. List box
D. Control Buttons
E. Text box
45. 
46. Để hiển thị một File có thuộc tính ẩn trong cửa sổ bên phải của Windows Explorer, chọn tab Tools -> Folder Options, chọn tab View rồi tiếp tục chọn thao tác nào dưới đây:
A. Do not show hidden Files or Folders 
B. Display the full path
C. Show hidden Files or Folders\OK 
D. Hide extensions for file types
47. Để mở một cửa sổ mới Anh/Chị sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây:
A. 
B. Ctrl + O 
C. Ctrl + N 
D. Ctrl + F 
E. Alt + N
48. 
49. Trong hệ điều hành Windows, khi muốn thay đổi tên thư mục hoặc tập tin Anh/Chị thực hiện thao tác nào dưới đây:
A. Kích chuột phải vào thư mục hoặc tệp cần đổi tên\chọn Rename\Gõ tên mới\ấn enter
B. Kích chuột phải, chọn Copy 
C. Kích chuột phải, chọn Delete 
D. Kích chuột phải, chọn New name
50. Các tệp có phần mở rộng nào dưới đây được tạo ra từ chương trình Paint:
A. DOC 
B. TXT 
C. XLS 
D. BMP
51. 
52. Thanh nào sẽ hiển thị vị trí hiện tại của thư mục:
A. 
B. Address bar
C. Title bar
D. View bar
E. Menu bar
53. 
54. Đâu là phần mở rộng của tệp tin hình ảnh:
A. 
B. .com 
C. .swf 
D. .jpg 
E. .m4a
55. 
56. Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả mãn điều kiện nào dưới đây:
A. Không quá 255 ký tự; không được trùng tên nếu trong cùng một cấp thư mục (cùng thư mục cha) và không chứa các ký tự đặc biệt (/ \ “ * :<>?|).
B. Tối đa 8 ký tự, không có khoảng trắng
C. Tối đa 255 ký tự, không bắt đầu bằng chữ số, không chứa khoảng trắng.
D. Tối đa 256 ký tự.
57. Cách đặt tên tệp nào dưới đây là hợp lệ:
A. 
B. Van/ban.doc
C. Vanban?vanban.doc
D. Van:ban.doc
E. Vanban.doc
58. 
59. Khi chọn folder hoặc file hoặc shortcut và nhấn nút F2 để làm gì:
A. 
B. Đổi tên
C. Tìm kiếm
D. Xóa
E. Trợ giúp
60. 
61. Trong Control panel, chương trình nào cho phép lựa chọn các quy định đối với khu vực và ngôn ngữ hiển thị:
A. 
B. Display
C. System
D. Date/Time
E. Region and Language
62. 
63. Để cài đặt thêm các bộ Font trong môi trường Windows, Anh/Chị dùng chức năng:
A. System của Control Panel
B. Fonts của Control Panel
C. Regional của Control Panel
D. Desktop của Control Panel.
64. 
65. Thuật ngữ nào sau đây chỉ dung lượng của ổ đĩa:
A. 
B. Capacity
C. Type
D. Free Size
E. File System
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